
 

 

                                  Ủ                

                  c     –    d  –         c 

Bản án số: 12/2024/HNGĐ-PT 

Ngày 16-5-2024 
 /v tr n     p v       t   sản   un   n    un  

sau khi ly hôn;  r n     p   p   n  v   t   sản 

NHÂN DANH  ƯỚ                    Ủ                

                                

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ôn   ũ Đứ  Hùn . 

Các Thẩm phán:Ôn  N u ễn  ăn    n ; 

Ông Ngu ễn Lê P ươn ; 

- Thư ký phiên tòa: B  N u ễn Bù   u ết Hân -   ư ký  ò  án n ân dân 

tỉn  Bìn    uận. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: B  Lươn      M   

C ăm - K ểm sát v ên t  m     p  ên to . 

N    16 t án  5 năm 2024  t   tr  s   ò  án n ân dân tỉn  Bìn    uận 

  t    p    t  m   n  k    v  án t    ý số: 16/2023/ LP -HNGĐ n    14 

t án  12 năm 2023 v  tr n     p      t   sản   un   n    un  s u      n v  

tr n     p   p   n  v   t   sản. 

Do Bản án H n n ân      ìn  sơ t  m số 109/2023/HNGĐ-   n    29 

t án  9 năm 2023      o  án n ân dân  u  n  án  L n     k án   áo. 

   o  u ết   n   ư  v  án r    t    p    t  m số: 06/2024/ Đ-P  n    

12 t án  4 năm 2024   u ết   n   o n p  ên tò  p    t  m số 04/2024/ Đ-P  

n    19 t án  4 năm 2024    ữ   á   ươn  sự: 

1. N u ên  ơn: C   Lê     H n  L  s n  năm 1982;  v n  m t 

Đ     ỉ:    n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận.  

2. B   ơn: An  N u ễn Đìn     s n  năm 1982;     m t 

Đ     ỉ:    n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

3. N ư      qu  n      n     v    ên qu n: 

3.1. B  P  m     M  s n  năm 1961; v n  m t 

3.2. Anh N u ễn Đìn  Đ  s n  năm 1984; v n  m t 

3.3. Anh N u ễn Đìn  H  s n  năm 1985; v n  m t 
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3.4. Anh N u ễn Đìn     s n  năm 2006; v n  m t 

Cùn        ỉ:    n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

3.5. C   N u ễn     Mỹ N  s n  năm 1989; v n  m t 

Đ     ỉ:    n A     N   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

3.6. Ông P  m Xuân  1  s n  năm 1975; v n  m t 

3.7. B  Lê      2  s n  năm 1959; v n  m t 

3.8. Ông P  m  ăn B  s n  năm 1966; v n  m t 

3.9. B  P  m     L1  s n  năm 1948; v n  m t 

Cùn        ỉ:    n B         u  n Đ  tỉn  Bìn    uận. 

3.10. Ngân hàng N3; v n  m t 

    i   i  i n th o ủ  qu  n: Ông Võ Thanh S,   ứ  v : G ám  ố  Phòng G – 

Chi nhánh T5. 

4. N ư   k án   áo: 

- Anh N u ễn Đìn           ơn; 

- B  P  m     M    n ư      qu  n      n     v    ên qu n. 

          Ụ    

 guyê  đơ  trì   bày: 

C   Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn    kết   n năm 2003    m t   t   

 ăn  ký kết   n t   Ủ    n n ân dân    Đ,  u  n    tỉn  Bìn    uận. Trong 

t       n   un  sốn       L và anh V    n ữn  t   sản   un  n ư s u: 

-        t số 606  t   ản    số 01  d  n tí   245m2
   t   n n  t  n v  

 â   âu năm  trên   t    01  ăn n    â    p 4  ùn    n  trìn  p    n   k o … 

t   xóm B, thôn D, x  Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận.        t    n u n  ố  do 

     ìn   n  V n ận   u ển n ư n       n  N u ễn   n N1 trướ  t      ểm 

    L, anh V kết   n. Năm 2003      L kết   n vớ   n  V  v    un  sốn  vớ  

n  u v   ả  t o   â  dựn  t êm m t số   n  trìn  trên   t. H  n n   n     t    

 ư     p        ứn  n ận qu  n s  d n    t m n  tên     L, anh V. 

-        t số 59  t   ản    số 46  d  n tí   236 3m2
   t   n n  t  n v  

 â   âu năm  trên   t    01 n   k o t     m B  t  n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn  

  uận.        t    n u n  ố  do     L, anh V n ận   u ển n ư n       n  

N      n  Đ1 v o năm 2019 vớ    á 203.000.000   n      n n     n    m t   

t   tá   t    v   ăn  ký   ến   n  s n  tên. 
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-        t số 105  t   ản    số 36  d  n tí   4.253m2
   t         án    n  

tự t      Đ  n u n  ố  do     L và anh V n ận   u ển n ư n       n   rần 

 ăn H1   t  n B         u  n Đ  tỉn  Bìn    uận.  

-        t số 47  t   ản    số 36  d  n tí   3.122m2
   t         án    n  

dâ  số 16  k u B    Đ  ư       L, anh V n ận   u ển n ư n       n  P  m 

 ăn  3   t  n B         u  n Đ  tỉn  Bìn    uận. 

-        t số 68  t   ản    số 36  d  n tí   6.047 3m2
   t      t u     n  

La Ngà     n u n  ố  n ận   u ển n ư n       n  N u ễn Đìn  Đ   thôn D, 

   Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

-        t số 144  t   ản    số 36  d  n tí   3.399 9m2
   t     t u     n  

La Ngà, n ận   u ển n ư n         Lê      2   t  n B         u  n Đ  tỉn  

Bìn    uận.  

-        t số 36  t   ản    số 36  d  n tích 3.612,7m
2
   t     t u   k u 

vự    n  L  N    n ận   u ển n ư n       n  P  m  ăn B   thôn B, xã V, 

 u  n Đ  tỉn  Bìn    uận.  

-        t số 145  t   ản    số 24  d  n tí   1.022 8m2
   t     t u     n  

   n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận, n ận   u ển n ư n          N u ễn 

    Mỹ N. 

Đố  vớ  n ữn  t      t     n ận   u ển n ư n  từ  n  H1, ông T3, ông 

Đ, bà T2, ông B v      N t ì      ên mớ    ỉ v ết      t   s n  n ư n    ứ   ư  

  m t   t    ăn  ký   ến   n     p        ứn  n ận qu  n s  d n    t. 

N o   qu  n s  d n    t t ì tron  t       n   un  sốn       Lê     H n  

L và anh N u ễn Đìn     òn mu  m t    Hond     u  H150 v o năm 2019 vớ  

  á 100.000.000   n         n   n  do  n  V quản  ý s  d n ; M t    E   t r 

  ển số 86.B7-15394     n   n  do   áu T s  d n  v  d n r p  ể k n  do n  

d    v   ám t   .  ron  t       n      ò  án   ả  qu ết p ân      t   sản t ì  n  

V     án d n r p n     o v     n   n   rần K m  4   thôn D, xã Đ   u  n    

tỉn  Bìn    uận  ư   số t  n 80.000.000  n . 

 ron  t       n   un  sốn       Lê     H n  L vớ   n  N u ễn Đìn    

   k oản n    un  100.000.000   n  v       Ngân hàng N3 (Phòng G). 

Đến t án  3/2021      Lê     H n  L và anh N u ễn Đình V  ư     ả  

qu ết      n t  o Bản án sơ t  m số 17/2021/HNGĐ-    n    29/3/2021     

 ò  án n ân dân  u  n  án  L n .  uá trìn    ả  qu ết      n t ì     L vớ   n  

V k  n   êu  ầu  ò  án   ả  qu ết v  t   sản   un   n    un  m  tự t ỏ  t uận. 

 u  n  ên  s u k        n      L vớ   n  V k  n  tự p ân       ư   t   sản 

  un  nên     Lê     H n  L  êu  ầu p ân      t   sản   un          L vớ   n  

N u ễn Đìn    t o  ập tron  t    kỳ   n n ân   o   m: 
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1.  u  n s  d n  t      t số 606  t   ản    số 01  d  n tí   245m
2
   t   

n n  t  n v   â   âu năm.  rên   t    01  ăn n    â    p 4  ùn    n  trìn  

p    n   k o … t     m B  t  n D     Đ. 

2.        t số 59  t   ản    số 46  d  n tí   236 3m
2
   t   n n  t  n v  

 â   âu năm  trên   t    01 n   k o t     m B  t  n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn  

  uận. 

3.        t số 105  t   ản    số 36  d  n tí   4.253m
2
   t        án  

  n  tự t      Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

4.        t số 47  t   ản    số 36  d  n tí   3.122m
2
   t        án    n  

dâ  số 16  k u B    Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

5.        t số 68  t   ản    số 36  d  n tí   6.047 3m
2
   t     t u   

  n  L  N. 

6.        t số 144  t   ản    số 36  d  n tí   3.399,9m
2
   t     t u   

  n  L  N. 

7.        t số 36  t   ản    số 36  d  n tí   3.612 7m
2
   t     t u   k u 

vự    n  L  N. 

8.        t số 145  t   ản    số 24  d  n tí   1.022 8m
2
   t     t u   

  n  t  n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

9. 01    m  t  Hond     u  H 150 mu  năm 2019    n  do  n  V quản 

 ý s  d n ; 

10. 01 D n r p   o t uê d    v   ám  ướ    n   ể tron  k o t   t      t 

  t  n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

R ên     ế     m  t  E   t r   áu N u ễn Đìn      n  quản  ý  s  d n  

t ì     Lê     H n  L cho cháu T  ư   qu  n s  d n   k  n   êu  ầu p ân 

chia. 

Đố  vớ  k oản n    un     số t  n    v   Ngân hàng N3 (Chi nhánh T5, 

phòng G) t ì     Lê     H n  L  êu  ầu   ả  qu ết  u   mỗ   ên p ả     trá   

n   m trả ½ t  n v    ố  v   ãi phát sinh. 

C   Lê     H n  L k  n    n  ý vớ   êu  ầu p ản tố      n  N u ễn 

Đìn    v   êu  ầu      ập        P  m     M tron  v  án. 

   đơ  trì   bày: 

Anh N u ễn Đìn    v      Lê     H n  L kết   n năm 2003    m t   t   

 ăn  ký t   Ủ    n n ân dân    Đ,  u  n    tỉn  Bìn    uận. Đến t án  

3/2021      L      n vớ   n  V t  o Bản án sơ t  m số 17/2021/HNGĐ-ST ngày 

29/3/2021      ò  án n ân dân  u  n  án  L n .  uá trìn    ả  qu ết      n t ì 

    L vớ   n  V k  n   êu  ầu  ò  án   ả  qu ết v  t   sản   un   n    un  m  
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tự t ỏ  t uận.  u  n  ên  s u k        n   n  V vớ      L k  n  t ỏ  t uận  ư   

nên     L k    k  n   êu  ầu  ò  án p ân      t   sản.  ron   á  t   sản   un  

    L  êu  ầu p ân      t ì  n  V   ỉ t ừ  n ận    n ữn  t   sản   un  n ư s u: 

1.        t số 59  t   ản    số 46  d  n tí   236 3m2
   t   n n  t  n v  

 â   âu năm  trên   t    01 n   k o t     m B  t  n D     Đ n ận   u ển 

n ư n       n  N      n  Đ1 v o năm 2019     n n     n    m t   t   tá   

t    v   ăn  ký   ến   n  s n  tên. 

2.        t số 47  t   ản    số 36  d  n tí   3.122m2
   t        án    n  

dâ  số 16  khu B n ận   u ển n ư n       n  P  m  ăn  3   thôn B, xã V, 

 u  n Đ. 

3.        t số 144  t   ản    số 36  d  n tí   3.399 9m2
   t     t u   

  n  L  N    n ận   u ển n ư n         Lê      2   t  n B         u  n Đ. 

Đố  vớ   á  t      t   m: 

1.        t số 606  t   ản    số 01  d  n tí   245m2
   t   n n  t  n v  

 â   âu năm; trên   t    01  ăn n    â    p 4  ùn    n  trìn  p    n   k o…t   

  m B  t  n D     Đ. 

2. T      t số 105  t   ản    số 36  d  n tí   4.253m
2
   t        án    n  

tự t      Đ  n ận   u ển n ư n       n   rần  ăn H1   t  n B         u  n 

Đ. 

3.        t số 68  t   ản    số 36  d  n tí   6.047 3m2
   t     t u     n  

La Ngà  n ận   u ển n ư n       n  N u ễn Đìn  Đ   t  n D     Đ   u  n  . 

4.        t số 36  t   ản    số 36  d  n tí   3.612 7m2
   t     t u   k u 

vự    n  L  N    n ận   u ển n ư n       n  P  m  ăn B   thôn B, xã V, 

 u  n Đ; 

5.        t số 145  t   ản    số 24  d  n tích 1.022,8m
2
   t     t u   

  n     n D     Đ  n ận   u ển n ư n          N u ễn     Mỹ N. 

Cá  t      t n   k  n  p ả     t   sản   un       n  V v      L nên anh V 

k  n    n  ý p ân     . 

R ên   ố  vớ     ế     m  t  Hond     u  H 150 mu  v o năm 2019 v  

d n r p  ể k n  do n  d    v   ám t    t ì    n n     n  V     án  ể     t  n 

    p í s n   o t    ăm  o   o  á   on   un  nên  n  V k  n    n  ý  o n     

  á tr    ên       t   sản   o     L. 

Đố  vớ  k oản n  100.000.000  n  v       Ngân hàng N3 – Chi nhánh 

T5 (Phòng G) thì anh N u ễn Đìn   ũ   n  n    k oản n    un  p át s n  

tron  t    kỳ   n n ân. 
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N o   n ữn  t   sản   un  v  n    un   n  N u ễn Đìn         n  

n ận  tron  quá trìn    un  sốn    ữ   n  V v      L  òn    n ữn  t   sản 

chun  v  n    un  n ư s u: 

- M t    m  t  Hond     u   son mu  năm 2021; 04    vòn  C m n 

v n  18k; 10    ế  n ẫn v n  18k; 01 dâ    u  n v n  18k; 01       o t   v n  

18k  trọn   ư n  k oản  5   ỉ; 01 dâ    u  n v n   m t   n  ìn    n  m    

v n  18k  trọn   ư n  k oản  7 5   ỉ; 01       n  t     n   t  v n  18k  trọn  

 ư n  k oản  2   ỉ; 01       n  t     n s    v n  18k  trọn   ư n  k oản  3 

  ỉ;  ố t  n m t 500.000.000  n   v  40.000.000  n  tron  t ẻ A M Ngân 

hàng A. Cá  t   sản trên   u   n    n  do     L quản  ý  s  d n . 

- K oản n    un  08   ỉ v n  24k mư n        P  m     M    mẹ     

anh N u ễn Đìn     ến n     ư  trả. 

Do vậ   n  N u ễn Đìn    vẫn   ữ  êu  ầu p ản tố  ố  vớ      Lê     

H n  L   êu  ầu  ò  án p ân      số t   sản   un       á tr     ế     m  t  

Hond     u   son  số vòn  v n  nữ tr n  v  t  n     L   n  quản  ý    t   ữ; 

Đ n  t     u       L p ả     n     v    ên  ớ   ùn   n  V trả số v n     v   

cho bà M. 

Người có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  có yêu cầu đ c     – bà P  m 

      trình bày:  

Bà P  m     M    mẹ      n  N u ễn Đìn   . K oản  năm 2017   n  V 

v      L  ần t  n  ể mu  d n r p k n  do n  d    v   ám t    nên     ỏ  mư n 

t  n    M.       ần p ả   ỗ tr   on  á  tron  quá trìn    m ăn nên    M cho anh 

V      L mư n 08   ỉ v n  24k      L trự  t ếp n ận v n  từ    M   ứ      ên 

k  n   ập   p   n      v ết      t   ì  vì      ỗ mẹ  on t n tư n  n  u.  u  

n  ên  s u k       L và anh V      n t ì   ỉ     n  V trả       o    M p ần n  

v n       n  V   òn     L vẫn   ư  trả     số v n  trên   o    M nên bà M mớ  

k    k  n. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  a    guyễ   ì     trình bày: 

Anh N u ễn Đìn  Đ     m ru t      n  N u ễn Đìn   .  rướ   â  (k  n  n ớ 

rõ t       n)   n  Đ    n ận   u ển n ư n  d  n tí     t k oản  4.000m
2
   t 

      C     Đ.  uá trìn  s  d n    n  Đ     ả  t o m  r n  t êm vớ  tổn  d  n 

tí   tăn   ên k oản  6.000m
2
. Đến k oản  năm 2016   n  Đ      u ển n ư n  

    d  n tí     t     trên   o  n  V      L n ưn  k  n  n ớ rõ       v ết      t  

    k  n     u ển n ư n  vớ    á t  n   o n  êu.   u k     u ển n ư n      o 

  t   o  n  V      L s  d n   ến n     n  Đ k  n   òn   ên qu n  ì  ến qu  n 

s  d n  d  n tí     t trên. Do vậ    n  Đ k  n      êu  ầu      ập tron  v  án. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  c    guyễ       ỹ   trình 

bày: C   N u ễn     Mỹ N     m      n  N u ễn Đìn   .  rướ   â   k     ư  
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 ập      ìn       N     un  vớ      mẹ. Đến năm 2009      N  ập      ìn  r  

r ên       N k  n   ư       mẹ t n    o qu  n s  d n    t   ũn    ư    o     

  u ển n ư n    t      ì   o  n  V v      L tron  t       n  n  V v      L 

  n   òn    v     n . Do vậ       N  á    n  k  n    ên qu n  ì  ến  á  t   sản 

anh V      L tr n     p      N  ũn  k  n      êu  ầu      ập  ì tron  v  án. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  a    guyễ   ì     trình bày: 

Anh N u ễn Đìn  H     m      n  N u ễn Đìn   .  rướ   â            n  H 

là ông N u ễn Đìn  X và anh V    n ận   u ển n ư n      v     n   n  

P  m  ăn B   xã V d  n tí     t     k oản  7.000m
2
    án    n  L  N  ; 

 ron      n  V s  d n  k oản  3.500m
2
 và ông X s  d n  k oản  3.500m

2
. 

Đến t án  4/2016  n  V      L   u ển n ư n      d  n tí   k oản  3.500m
2
 

p ần      n  V    n ận   u ển n ư n    o  n  H, anh V v ết      t   v     o 

  t   o  n  H s  d n   ến n  . R ên  p ần d  n tí    òn          n  X thì sau 

    n  X   o v     n   n  V   n  tá . Đố  vớ  d  n tí     t      n  H    n ận 

s n  n ư n       n  V      L t ì    n n    n  H       o    t  n    n    n  tá  

ổn   n  nên  n  H k  n      êu  ầu  ì vớ   n  V      L tron  v  án.  

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  a    guyễ   ì     trình bày: 

Anh N u ễn Đìn        on         Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn   . H  n 

t    n  T   n  s  d n     ế     m  t  E   t r         L, anh V   o. C  ế     

m  t  trướ   â      L  êu  ầu p ân      n ưn  n   k  n   êu  ầu nữ  v     o 

cho anh T quản  ý  s  d n  t ì  n  T k  n     ý k ến  ì. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  ô g P  m  uâ   1 trình bày: 

Ông P  m Xuân  1   ỉ qu n   ết  n  N u ễn Đìn    v      Lê     H n  L do 

   s  d n    t      ần vớ    t      ìn   n  N u ễn Đìn  X (            n  V). 

     án    n  dâ  số 16  k u B    Đ thì ông T1 có can  tá  d  n tí     t     

k oản  3.000m
2
   ến năm 2014 mớ    u ển n ư n        o  n  V, hai bên có 

v ết      t   s n  n ư n  n ưn   n  T1 k  n  n ớ rõ số t  n n ận   u ển 

n ư n       o n  êu.   u      n  T1       o   t   o  n  V quản  ý  s  d n  v  

k  n   òn   ên qu n  ì  ến qu  n s  d n  t      t     n  . Do      n  T1 

k  n     tr n     p      êu  ầu  ì  ố  vớ      L và anh V tron  v  án. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  quan bà Lê      2 trình bày: Bà Lê 

    T2   ỉ qu n   ết  n  N u ễn Đìn    v      Lê     H n  L do    s  d n  

  t      ần vớ    t      ìn   n  V.      án    n  L  N   thì bà T2 có canh tác 

d  n tí     t     k oản  2.500m
2
   ến năm 2013   u ển n ư n        o  n  V 

d  n tí   trên vớ    á 30.000.000   n        ên    v ết      t   s n  n ư n . 

  u        T2       o   t   o  n  V quản  ý  s  d n  v  k  n   òn   ên qu n  ì 

 ến qu  n s  d n  t      t     n  . Do        T2 k  n     tr n     p      êu 

 ầu  ì  ố  vớ      L và anh V tron  v  án. 
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 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  ô g P  m  ă    trình bày: 

Ông P  m  ăn B   ỉ qu n   ết  n  N u ễn Đìn    v      Lê     H n  L do có 

s  d n    t      ần vớ    t      ìn   n  V và ông N u ễn Đìn  X            

anh V.      án    n  La N2 thì ông B      n  tá  d  n tí     t     k oản  

7.500m
2
;  ến năm 2012  n  B   u ển n ư n        o  n  X d  n tí   trên vớ  

  á 90.000.000   n        ên    v ết      t   s n  n ư n .   u      n  B giao 

  t   o  n  X quản  ý  s  d n  v  k  n   òn   ên qu n  ì  ến qu  n s  d n  

t      t     n  .  uá trìn    n  tá     ữ   n  X và anh V    t ỏ  t uận   u ển 

n ư n      d  n tí     t     n   vớ  n  u     k  n  t ì  n  B k  n  rõ. Do     

ông B k  n     tr n     p      êu  ầu  ì  ố  vớ      L và anh V tron  v  án. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  bà P  m     L1 trình bày: Bà 

P  m     L1    v       n   rần  ăn H1, ông H1      ết năm 2020.       n  

bà L1   ỉ qu n   ết vớ   n  N u ễn Đìn  X do    s  d n    t      ần vớ    t 

     ìn   n  X.      án    n   ự     t ì v     n     L1      n  tá  d  n tí   

  t     k oản  4.000m
2
   ến k oản  t án  4/2016   u ển n ư n        o  n  X 

d  n tí   trên vớ    á 75.500.000   n    n  X   o   ết mu  t      t     n     o 

v     n  n ư    on tr       n  N u ễn Đìn    nên k        ên v ết      t   

s n  n ư n  t ì  ể  ên n ận   u ển n ư n     N u ễn Đìn      ứ k  n   ể 

tên ông X  s u     n  X và anh V       o    số t  n   u ển n ư n    t       o 

v     n     L1.   u     v     n     L1       o   t   o  n  V quản  ý  s  d n  

v  k  n   òn   ên qu n  ì  ến qu  n s  d n  t      t     n  . Do        L1 

k  n     tr n     p      êu  ầu  ì  ố  vớ      L và anh V tron  v  án. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  Ngân hàng N3 do ông Võ 

Thanh S đ i diệ  trì   bày: Ngày 21/10/2020 Ngân hàng N3 – Chi nhánh T5 

(Phòng G)    ký kết   p   n  tín d n  vớ   n  N u ễn Đìn    t  o   p   n  

tín d n  số 4814 LA  2020  số t  n v    ố     100.000.000   n   t      n 

t  n  toán    n    20/10/2021.  uá trìn  t ự     n   p   n    n  V t ự     n 

v    t  n  toán t  n     p át s n   ầ    .  u  n  ên t  n v    ố   mớ    ỉ trả 

 ư   10.000.000   n    òn 90.000.000   n     quá   n m  vẫn   ư  t  n  

toán. N ân   n    n    m  á  t   t    ể   ả  qu ết r ên  vớ   n  V   ứ k  n  

k    k  n  n  V      L trả n  v   tron  v  án n  . 

  i  ả  á   ô    â  gia đì   sơ t ẩm số 10  2023     -    gày 

2  t á g    ăm 2023 của   à á    â  dâ   uyệ   á   Li   đã quyết đ   : 

Áp d n : K oản 3 Đ  u 26; k oản 1 Đ  u 28  k oản 2 Đ  u 92    ểm   k oản 1 

Đ  u 35    ểm   k oản 1 Đ  u 39; Cá  Đ  u 144  147  157  165  227  228 v  273 

    B   uật tố t n  dân sự năm 2015; Đ  u 213 B   uật Dân sự năm 2015; Đ  u 

33 v  59 Luật   n n ân v       ìn  năm 2014; Đ ểm   k oản 1 Đ  u 12 v    ểm 

  k oản 5 Đ  u 27 N    qu ết số: 326/2016/UB   H14 n    30/12/2016     

Ủ    n   ư n  v   uố     . 
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 uyê  xử:  

1. C  p n ận  êu  ầu      t   sản   un  s u k        n         Lê     

H n  L  ố  vớ   á  t   sản   un    : D  n tí   236,3m
2
   t   n n  t  n v   â  

 âu năm t u   t      t số 59  t   ản    số 46; D  n tí   4.253m
2
   t     t u   

t      t số 105  t   ản    số 36; D  n tí   3.399m
2
   t     t u   t      t số 

144  t   ản    số 36; D  n tí   245m
2
   t   n n  t  n v   â   âu năm t u   

t      t số 606  t   ản    số 01         ứn  n ận qu  n s  d n    t   p n    

27/7/2007 mang tên anh V      L; D  n tí   3.122m
2
   t     t u   t      t số 

47  t   ản    số 36; v  d  n tí   6.047m
2
   t     t u   t      t số 68  t   ản    

số 36; chiế     Hond     u  H150 v  d n r p k n  do n  d    v   ám t   . 

- G  o   o     Lê     H n  L  ư   qu  n s  d n : D  n tí   236,3m
2
   t 

  n n  t  n v   â   âu năm t u   t      t số 59  t   ản    số 46 (n ận   u ển 

n ư n       n  N      n  Đ1)  trên   t    01 n   k o t   xóm B, thôn D, xã 

Đ   u  n  . D  n tí   4.253m
2
   t     t u   t      t số 105  t   ản    số 36 

(n ận   u ển n ư n      v     n   n   rần  ăn H1, bà P  m     L1) t    án  

  n   ự     v  d  n tí   3.399m
2
   t     t u   t      t số 144  t   ản    số 36 

(n ận   u ển n ư n         Lê      2) t u    án    n  L  N  . 

 - Giao cho anh N u ễn Đìn     ư   qu  n s  d n : D  n tí   245m
2
   t 

  n n  t  n v   â   âu năm t u   t      t số 606  t   ản    số 01         ứng 

n ận qu  n s  d n    t   p n    27/7/2007 m n  tên  n  V      L; trên   t    

01  ăn n    â    p 4  ùn    n  trìn  p    n   k o … t     m B  t  n D     Đ  

 u  n  ; D  n tí   3.122m
2
   t     t u   t      t số 47  t   ản    số 36 (n ận 

  u ển n ư n       n  P  m  ăn  3) t    án    n  dâ  số 16  k u B v  d  n 

tích 6.047m
2
   t     t u   t      t số 68  t   ản    số 36 (n ận   u ển n ư n  

     n  N u ễn Đìn  Đ) t u    án    n  L  Ngà. 

 - Giao cho anh N u ễn Đìn     ư   qu  n s   ữu  quản  ý  s  d n     ế  

   Hond     u  H150 v  d n r p k n  do n  d    v   ám t   . 

Bu    n  N u ễn Đìn    p ả   o n       á tr    ên       t   sản   un  

  o     L tổn  số t  n    90.000.000   n   tron       á tr     Hond     

50.000.000   n  v    á tr  d n r p k n  do n   ám t       40.000.000   n .   

C   Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn     ư   qu  n   ên    vớ   á   ơ 

qu n   u ên m n  ể t ến   n    m  á  t   t    ăn  ký   p        ứn  n ận 

qu  n s  d n    t   ập n ật   ến   n  s n  tên  ố  vớ   á  t      t nêu trên 

theo qu    n      p áp  uật.  

2. K  n     p n ận  êu  ầu      t   sản   un  s u k        n         Lê 

T   H n  L  ố  vớ   á  t   sản    qu  n s  d n  t      t số 36  t   ản    số 36  

d  n tí   3.612 7m
2
   t     t u   k u vự    n  L  N    n ận   u ển n ư n  

     n  P  m  ăn B và t      t số 145  t   ản    số 24  d  n tí   1.022 8m
2
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  t     t u     n     n D     Đ     Lê     H n  L   o rằn     n ận   u ển 

n ư n          N u ễn     Mỹ N. 

3. K  n     p n ận  êu  ầu p ân      t   sản   un  tron  t    kỳ   n 

n ân      n  N u ễn Đìn   . 

4. K  n     p n ận  êu  ầu      ập     n ư      qu  n      n     v    ên 

quan bà Ph m     M v  v     êu  ầu     Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn    

p ả     n     v  trả   o    M 08   ỉ v n  24k. 

N o   r   ản án sơ t  m  òn qu ết   n  v      p í tố t n  k á       su t 

do   ậm t     n  án  án p í t  o qu    n . 

N    29/9/2023   n  N u ễn Đìn        ơn k án   áo k  n    n  ý 

qu ết   n  Bản án sơ t  m     n     ò  án   p p    t  m   m   t     v  án. 

N    29/9/2023     P  m     M     ơn k án   áo k  n    n  ý qu ết 

  n  Bản án sơ t  m     n     ò  án   p p    t  m   m   t     v  án. 

    p  ên tò : 

- C   Lê     H n  L   ữ n u ên  êu  ầu k    k  n; 

- Anh N u ễn Đìn      ữ n u ên  êu  ầu k án   áo n ư  ơn k án   áo. 

- B  P  m     Mỹ   n u ên  êu  ầu k án   áo n ư  ơn k án   áo. 

+ K ểm sát v ên t  m     p  ên tò  p át   ểu ý k ến        n k ểm sát v  

v    tuân t  o p áp  uật tron  quá trìn    ả  qu ết v  án         o n p    t  m: 

-    t   t   tố t n :    m p án - C   tọ  p  ên tò  v  H     n    t    

   t ự     n   n  t  o qu    n      B   uật  ố t n  dân sự;  á   ươn  sự t  m 

    tố t n     p   n    n  qu  n v  n     v  t  o qu    n      B   uật  ố 

t n  dân sự. 

-    n   dun  v  án: Đ  n          n    t    p    t  m  ăn  ứ k oản 1 

Đ  u 308 B   uật  ố t n  dân sự  k  n     p n ận k án   áo     anh N u ễn 

Đìn        P  m     M    ữ n u ên  ản án sơ t  m. 

      Ị    Ủ        : 

Căn cứ vào các tài li u, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án, kết quả tranh 

tụn  t i phiên tòa và ý kiến của Vi n Kiểm sát nhân  ân tỉnh Bình Thuận, Hội 

 ồn  xét xử nhận thấ : 

[1]    t   t   tố t n :  ò  án   p sơ t  m     á    n  qu n    p áp  uật 

tr n     p  t    ý   ả  qu ết      n  t  m qu  n t  o qu    n  t   k oản 1 Đ  u 

28    ểm   k oản 1 Đ  u 35    ểm   k oản 1 Đ  u 39     B   uật  ố t n  dân 

sự; 

[2] X t k án   áo     anh N u ễn Đìn   . 
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[2.1]     á    n  t   sản   un          Lê     H n  L và anh N u ễn 

Đìn   : 

+ Đố  vớ  qu  n s  d n  t      t số 59  t   ản    số 46  d  n tí   

236,3m
2
  trên   t    01 n   k o t   xóm B, t  n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn  

  uận;        t số 47  t   ản    số 36  d  n tí   3.122m
2
 t    án    n  dâ  số 

16, khu B    Đ;        t số 144  t   ản    số 36  d  n tí   3.399 9m
2
   t t u   

  n  L  Ngà; 01    m  t  Hond     u  H150 v  d n r p k n  do n  d    v  

 ám t   . C   Lê     H n  L  á    n     t   sản   un          L và anh V  t o 

 ập tron  t    kỳ   n n ân v   ư    n  N u ễn Đìn    t ừ  n ận. C   ơ s   á  

  n  t      t số 59  trên   t    01 n   k o;        t số 47;        t số 144; 01 

   m  t  Hond     u  H150 v  d n r p k n  do n  d    v   ám t       t   sản 

  un      anh V      L tron  t    kỳ   n n ân. 

+ Đố  vớ  qu  n s  d n  t      t số 606  t   ản    số 01  d  n tí   245m
2
 

(m    í  :   t   n n  t  n v   â   âu năm)  trên   t    01  ăn n    â    p 4 

 ùn    n  trìn  p    n   k o … t     m B  t  n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn  

  uận: C   Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn    t ừ  n ận t      t n      

n u n  ố  do      ìn   n  V n ận   u ển n ư n       n  N u ễn   n N1 

trướ  t      ểm     L, anh V kết   n. Năm 2003      L kết   n vớ   n  V  v  

  un  sốn  vớ  n  u v   ả  t o   â  dựn  t êm m t số   n  trìn  trên   t. Đến 

năm 2007    m t   t   v   ư     p        ứn  n ận qu  n s  d n    t t  o 

       ứn  n ận n    27/7/2007 m n  tên  n  V      L. N ư vậ   tu  t   sản 

n      n u n  ố   ìn  t  n  trướ  t      ểm   n n ân n ưn  tron  t    kỳ   n 

nhân, anh V    tự n u  n  ư  v o   m t   sản   un      v     n  v   ư   N   

nướ    n  n ận qu  n s  d n    t   o  n  V v      L nên        ăn  ứ  ể  á  

  n  qu  n s  d n    t v  qu  n s   ữu n      n  trìn   â  dựn  k á  trên d  n 

tích 245m
2
   t   n n  t  n v   â   âu năm t u   t      t số 606  t   ản    số 

01    t   sản   un       n  V      L tron  t    kỳ   n n ân. 

+ Đố  vớ  t      t số 105  t   ản    số 36  d  n tí   4.253m
2
   t       

 án    n        N   u  n    n ận   u ển n ư n       n   rần  ăn H1, bà 

P  m     L1: Anh N u ễn Đìn      o rằn   â     t   sản r ên       n  V. B   

vì t      t n    ư    n  V và ông N u ễn Đìn  X   p t  n n ận   u ển 

n ư n    un   n ưn   n  X  ể   o  n  V  ứn  tên tron       s n  n ư n   

t  n   p v o n ận   u ển n ư n    t    t   sản r ên       n  V      L không có 

  n    p.  u  n  ên   n  V k  n   un    p  ư   t      u    ứn   ứ   ứn  m n  

t  n  n  V   p    t   sản r ên       n  V. C   Lê     H n  L  un    p  G    

s n  n ư n    t ru n ”  ập n    22/4/2016 t ể    n v     n   n   rần  ăn H1 

v     P  m     L1   u ển n ư n    o  n  N u ễn Đìn    d  n tí     t       

  n        N   u  n  . N ư vậ          ăn  ứ  ể  á    n  qu  n s  d n  d  n 

tích 4.253m
2
   t    t   sản   un       n  V      L tron  t    kỳ   n n ân. 
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+ Đố  vớ  t      t số 68  t   ản    số 36  d  n tí   6.047 3m
2
   t     

t u     n  L  N    n ận   u ển n ư n       n  N u ễn Đìn  Đ   thôn D, xã 

Đ   u  n  : C   Lê     H n  L, anh N u ễn Đìn    và anh N u ễn Đìn  Đ 

  u t ừ  n ận năm 2016      L và anh V  ỏ t  n r  n ận   u ển n ư n       n  

Đ d  n tí     t     n     n  Đ  ập  G    s n  n ư n    t” n    14/5/2016  ể 

   o qu  n s  d n    t   o     L, anh V. Tuy nhiên, anh V   o rằn   ể    t  n 

n ận   u ển n ư n  t      t số 59  t   ản    số 46 t     m B  t  n D     Đ 

     n  N      n  Đ1 thì ông N u ễn Đìn  X p ả    u ển n ư n  k oản  1   

  t              ìn . K    n  X  òn sốn    n  V      m kết s u k   n ận   u ển 

n ư n  t      t          n  Đ thì anh V sẽ    o     qu  n s  d n  t      t     

này cho ông X    ư  t ự     n  on  t ì  n  X   ết. N ận t     n  V k  n  

 un    p  ư     ứn   ứ   ứn  m n    o     trìn           n  V        ăn  ứ 

nên     ơ s   á    n  qu  n s  d n  t      t     n      t   sản   un          L, 

anh V tron  t    kỳ   n n ân. 

+ Đố  vớ  t      t số 36  t   ản    số 36  d  n tí   3.612 7m
2
   t     

t u   k u vự    n  L  N; T      t số 145  t   ản    số 24  d  n tí   1.022 8m
2
 

  t     t u     n     n D     Đ: C   Lê     H n  L   o rằn  02 t      t n   

   t   sản   un          L và anh V n ưn   n  V k  n    n  ý.  ò  án   p sơ 

t  m  á    n  t      t số 36 v  t      t số 145 k  n  p ả     t   sản   un      

    L và anh V nên k  n    ả  qu ết      t   sản   un   ố  vớ  02 t      t n  . 

Do     v     n  V k án   áo k  n    n  ý      02 t      t n      k  n      ơ 

s    m   t. 

[2.2]    v         t   sản: 

- C   Lê     H n  L trìn      s u k        n  ũn  n ư    n n        L 

  ư     nơ    ổn   n .     sản n     t   u do  n  N u ễn Đìn    quản  ý    n  

tá . Do         L  êu  ầu  ư      o qu  n s  d n  t      t số 59  t   ản    số 

46  d  n tí   236 3m
2
   t   n n  t  n v   â   âu năm t     m B  t  n D     Đ, 

 ể      t  â  dựn  n     v  m t số d  n tí     t      ể   n  tá . R ên   ố  vớ  

   ế     Hond     u  H150 t ì     L  êu  ầu  u    n  V p ả   o n       o     

L   á tr  t   sản   un     50.000.000   n  v  d n r p k n  do n  d    v   ám 

t        L  êu  ầu  n  V  o n       á tr  t   sản   un     40.000.000   n . Cá  

t   sản   un   òn         L   n  ý    o qu  n s  d n    o  n  V, hai bên không 

 ần p ả   o n trả t  n   ên         á tr  t   sản   o n  u. 

- Anh N u ễn Đìn    k  n    n  ý p ân      qu  n s  d n    t v  

qu  n s   ữu  á  t   sản   un  k á    o     Lê     H n  L. 

N ận t     ố  vớ   á  t   sản     ư    á    n     t   sản   un          Lê 

    H n  L và anh N u ễn Đìn    t o  ập tron  t    kỳ   n n ân n ư n ận 

  n  t   t ểu m    2.1       ản án  k     ả  qu ết      n      L và anh V   ư  

 êu  ầu  ò  án   ả  qu ết; C   L và anh V  ũn  k  n  tự t ỏ  t uận  ể p ân 
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      ư   nên v        L  êu  ầu  ò  án   ả  qu ết    p ù   p k oản 1 Đ  u 59 

Luật H n n ân v  G    ìn  năm 2014. X t     Lê     H n  L và anh N u ễn 

Đìn  V   u    n u  ầu v        u k  n trự  t ếp s  d n    t; Đ  u k  n quản  ý 

t   sản; N u n  ố   ìn  t  n  t   sản   un    n  V      n  sứ    n    p n   u 

 ơn tron  v    t o  ập m t số t   sản   un  nên p ân        o  n  V  ư   p ần 

n   u  ơn     L    p ù   p vớ  qu    n  t   k oản 2 Đ  u 59 Luật H n n ân     

 ìn  năm 2014; Đố  vớ     m  t  Hond     u  H 150 v  D n r p k n  do n  

d    v   ám t   :       ên  ản  ố     t n    23/11/2021   n  V v      L t ừ  

n ận    m  t  Hond     u  H 150 mu  năm 2019    120.000.000  n ; D n r p 

mu  năm 2016   á 225.000.000  n .     t      ểm   t         ơn k  n   un  

  p 02 t   sản n    ể   n    á nên  ăn  ứ   á tr  t   sản do  á   ên trìn      v  

quá trìn  s  d n   ể   m   t. C  t ể  á  t   sản   un   ư   p ân      n ư s u: 

- C      o     Lê     H n  L  ư   qu  n s  d n : D  n tí   236,3m
2
   t 

  n n  t  n v   â   âu năm t u   t      t số 59  t   ản    số 46 (n ận   u ển 

n ư n       n  N      n  Đ1)  trên   t    01 n   k o t   xóm B, thôn D, xã 

Đ   u  n  ; D  n tí   4.253m
2
   t     t u   t      t số 105  t   ản    số 36 

(n ận   u ển n ư n      v     n   n   rần  ăn H1, bà P  m     L1) t    án  

  n   ự    ;  D  n tí   3.399m
2
   t     t u   t      t số 144  t   ản    số 36 

(n ận   u ển n ư n         Lê      2) t u    án    n  L  N  . 

- Chia cho anh N u ễn Đìn     ư   qu  n s  d n : D  n tí   245m
2
   t 

  n n  t  n v   â   âu năm t u   t      t số 606  t   ản    số 01  t  o      

  ứn  n ận qu  n s  d n    t do Ủ    n n ân dân  u  n     p n    27/7/2007 

cho anh V      L  trên   t    01  ăn n    â    p 4  ùn    n  trìn  p    nhà kho 

… t     m B  t  n D     Đ   u  n  ; D  n tí   3.122m
2
   t     t u   t      t 

số 47  t   ản    số 36 (n ận   u ển n ư n       n  P  m  ăn  3) t    án  

  n  dâ  số 16  k u B; D  n tí   6.047m
2
   t     t u   t      t số 68  t   ản    

số 36 (n ận   u ển n ư n       n  N u ễn Đìn  Đ) t u    án    n  L  N  . 

- Chia cho anh N u ễn Đìn    01    m  t  Hond     u  H 150; D n r p 

k n  do n  d    v   ám t   . Bu    n  V p ả   o n       á tr    ên       t   sản 

  un    o     L tổn  số t  n    90.000.000   n   tron       á tr     Hond     

50.000.000  n  v    á tr  d n r p k n  do n   ám t       40.000.000  n . 

 ò  án   p sơ t  m     á    n  t   sản   un  v       t   sản   un    o     Lê 

    H n  L và anh N u ễn Đìn    n ư nêu trên      p  ý  p ù   p qu    n  

p áp  uật   ảm  ảo qu  n              ên. 

[2.3]     êu  ầu   ả  qu ết n    un          Lê     H n  L: 

C   Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn      u   n  n ận tron  t    kỳ 

  n n ân      L và anh V    k oản n    un     k oản v    ố  100.000.000 

  n  t   Phòng G - Chi nhánh T5 t u   Ngân hàng N3. C   L, anh V   u  êu 

 ầu   ả  qu ết n     v  trả n   ố  v    i phát sinh cho Ngân hàng. Tuy nhiên, 
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Ngân hàng N3  á    n  k  n  k    k  n  ể  êu  ầu     L, anh V trả n . Do     

 ò  án   p sơ t  m k  n    m   t        ơ s . 

     ơn   n   t    p    t  m v n  m t  n ư       d  n     Ngân hàng N3 

   n     ò  án   m   t  u       Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn    trả số 

t  n v    ố  100.000.000  n  v  t  n     …. N ận t     t     p sơ t  m Ngân 

hàng N3 k  n  k    k  n   êu  ầu   ư   ư    ò  án sơ t  m t    ý    ả  qu ết 

nên k  n  t u   p  m v    t    p    t  m. 

[2.4]     êu  ầu p ản tố         ơn. 

- Anh N u ễn Đìn     êu  ầu       á  t   sản   m: 01    Hond     u 

  son mu  năm 2021; 04    vòn    m n v n  18k; 10    ế  n ẫn v n  18k; 01 

dâ    u  n v n  18k; 01       o t   v n  18k  trọn   ư n  k oản  5   ỉ; 01 

dâ    u  n v n   m t   n  ìn    n  m    v n  18k  trọn   ư n  k oản  7 5   ỉ; 

01       n  t     n   t  v n  18k  trọn   ư n  k oản  2   ỉ; 01       n  t     n 

s    v n  18k  trọn   ư n  k oản  3   ỉ;  ố t  n m t 500.000.000  n  v  

40.000.000  n  tron  t ẻ A M Ngân hàng A. 

Đố  vớ  n ữn  t   sản  n  N u ễn Đìn       kê k    v   êu  ầu p ân 

     n ư trên      Lê     H n  L   ỉ t ừ  n ận    m t số t   sản n ư n ẫn  dâ  

  u  n  vòn    m n  ư       L mu  s m  ể dùn    m nữ tr n   á n ân   òn     

   Hond     u   son do     L mu  s u k       L và anh V         n   á  t   sản 

k á    u k  n     v      L  ũn  k  n  quản  ý  s  d n  n ữn  t   sản n   nên 

k  n    n  ý vớ   êu  ầu p ản tố      n  V. Anh N u ễn Đìn    t ừ  n ận    

  son  ư       L mu  s u k       L      n vớ   n  V n ưng anh V k  n   un  

  p  ư     ứn   ứ   ứn  m n  số t  n mu        t   sản   un       n  V v      

L; Đố  vớ  t   sản    số t  n 500.000.000   n  v  40.000.000   n  tron  t ẻ 

ATM Ngân hàng A thì anh N u ễn Đìn    k  n   un    p  ư   t      u    ứn  

 ứ  ể   ứn  m n        số t   sản n  ; Kết quả  un    p t  n  t n     Ngân 

hàng A  ũn   á    n  k  n     t  n  t n m  t ẻ tín d n          L tron     

t ốn  N ân   n ; Đố  vớ  n ẫn  dâ    u  n  vòn    m n    nữ tr n   á n ân 

        L. Anh V k  n    ứn  m n   ư       L   n    ữ v n  vớ  số  ư n   

   n   o   n ư  n  V nêu. Do      ò  án   p sơ t  m k  n     p n ận  êu  ầu 

p ản tố      n  V        ăn  ứ. 

[3] X t k án   áo        P  m     M: 

Bà P  m     M     êu  ầu k án   áo   ò  án tr  u tập   p     ần t ứ     n ưn  

bà M v n  m t k  n      ý do nên     o  n ư từ  ỏ v    k án   áo.  ì vậ   H   

  n    t     ìn    ỉ   t    p    t  m  ố  vớ   êu  ầu k án   áo        P  m 

    M v  v     êu  ầu     Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn    trả   o    

P  m     M 08   ỉ v n  24k. 
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[4]    v       o t   sản  ư       : N ận t     á  t      t  ư     ả  qu ết 

     t   sản   un     n   n  do  n  N u ễn Đìn    quản  ý  s  d n .  ò  án 

  p sơ t  m        o     Lê     H n  L 03 t      t n ưn  k  n  tu ên  u   

anh N u ễn Đìn       n     v     o  á  t      t   o     L      ư  p ù   p  

k  n   ảm  ảo v    t     n  án.  ì vậ   H     n    t    p    t  m    u   ỉn  

 ổ sun  n     v     o t   sản         ơn   o n u ên  ơn. 

 ừ n ữn  n ận   n  trên    t  êu  ầu k án   áo     anh N u ễn Đìn    

   k  n      ơ s     p n ận. H     n    t    p    t  m   ữ n u ên  ản án sơ 

t  m  n ư    n            d  n    n k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn    uận. 

[5]    án p í: Do k án   áo k  n   ư      p n ận nên  n  N u ễn 

Đìn    p ả     u án p í dân sự p    t  m; B  P  m     M    n ư     o tuổ  v  

    ơn   n m ễn án p í nên  ư   m ễn án p í dân sự p    t  m. 

 ì  á   ẽ trên; 

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ k oản 1 Đ  u 308 B   uật  ố t n  dân sự  

K  n     p n ận k án   áo     n u ên  ơn anh N u ễn Đìn   . 

G ữ n u ên Bản án H n n ân      ìn  sơ t  m số 109/2023/HNGĐ-   

n    29 t án  9 năm 2023      o  án n ân dân  u  n  án  L n . 

Áp d n  Đ  u 213 B   uật Dân sự năm 2015; Đ  u 33  Đ  u 59  Đ  u 62 

Luật H n n ân v  G    ìn  năm 2014; Đ ểm   k oản 1 Đ  u 12  Đ  u 14  Đ  u 

15    ểm   k oản 5  k oản 7 Đ  u 27 N    qu ết số 326/2016/UB   H14 n    

30/12/2016     Ủ    n   ư n  v   uố      qu    n  v  mứ  t u  m ễn    ảm  

t u  n p  quản  ý v  s  d n  án p í     p í  ò  án. 

 u ên   : 

1. C  p n ận  êu  ầu      t   sản   un  s u k        n         Lê     

H n  L  ố  vớ   á  t   sản   un    : D  n tí   236,3m
2
   t   n n  t  n v   â  

 âu năm t u   t      t số 59  t   ản    số 46; D  n tí   4.253m
2
   t     t u   

t      t số 105  t   ản    số 36; D  n tí   3.399m
2
   t     t u   t      t số 

144, t   ản    số 36; D  n tí   245m
2
   t   n n  t  n v   â   âu năm t u   

t      t số 606  t   ản    số 01  t  o        ứn  n ận qu  n s  d n    t do Ủ  

  n n ân dân  u  n     p n    27/7/2007   o  n  N u ễn Đìn         Lê     

H n  L; D  n tí   3.122m
2
   t     t u   t      t số 47  t   ản    số 36; D  n 

tích 6.047m
2
   t     t u   t      t số 68  t   ản    số 36; 01    Hond     u 

SH150 và d n r p k n  do n  d    v   ám t   . 

1.1. G  o   o     Lê     H n  L  ư   qu  n s  d n : 
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- D  n tí   236,3m
2
   t   n n  t  n v   â   âu năm t u   t      t số 59  

t   ản    số 46 (n ận   u ển n ư n       n  N      n  Đ1)  trên   t    01 

n   k o t     m B  t  n D     Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

- D  n tí   4.253m
2
   t     t u   t      t số 105  t   ản    số 36 (n ận 

  u ển n ư n      v     n   n   rần  ăn H1, bà P  m     L1) t    án    n  

 ự    . 

- D  n tí   3.399m
2
   t     t u   t      t số 144  t   ản    số 36 (n ận 

  u ển n ư n         Lê      2) t u    án    n  L  N  . 

Anh N u ễn Đìn       n     v     o   o     Lê     H n  L  á  t      t     L 

 ư        nêu trên. 

1.2. Giao cho anh N u ễn Đìn     ư   qu  n s  d n : 

- D  n tí   245m
2
   t   n n  t  n v   â   âu năm t u   t      t số 606  

t   ản    số 01  t  o        ứn  n ận qu  n s  d n    t do Ủ    n n ân dân 

 u  n     p n    27/7/2007   o  n  N u ễn Đìn         Lê     H n  L, trên 

  t    01  ăn n    â    p 4  ùn    n  trìn  p    n   k o … t   xóm B, thôn D, 

   Đ   u  n    tỉn  Bìn    uận. 

- D  n tí   3.122m
2
   t     t u   t      t số 47  t   ản    số 36 (n ận 

  u ển n ư n       n  P  m  ăn  3) t    án    n  dâ  số 16  k u B. 

- D  n tí   6.047m
2
   t     t u   t      t số 68  t   ản    số 36 (n ận 

  u ển n ư n       n  N u ễn Đìn  Đ) t u    án    n  L  N  . 

Cá  t      t nêu trên   n  do  n  V quản  ý  s  d n . 

1.3. Giao cho anh N u ễn Đìn     ư   qu  n s   ữu    Hond     u 

 H150 v  d n r p k n  do n  d    v   ám t   . Bu    n  N u ễn Đìn    p ả  

 o n       á tr    ên       t   sản   un    o     Lê     H n  L tổn  số t  n    

90.000.000   n   tron    :   á tr     Hond     u  H150    50.000.000  n     á 

tr  d n r p k n  do n   ám t       40.000.000  n . 

C   Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn       n     v   ăn  ký   t     

 ố  vớ   á  t      t  ư        t  o qu    n      p áp  uật. 

K m th o  ản án là các  ảnh chỉnh lý thửa  ất  o Chi nhánh Văn phòn  

Đ2  an hành n à  2     2 22  

2. K  n     p n ận  êu  ầu      t   sản   un  s u k        n         Lê 

    H n  L  ố  vớ   á  t   sản   :  u  n s  d n  t      t số 36  t   ản    số 

36  d  n tí   3.612 7m
2
   t     t u   k u vự    n  L  N   và t      t số 145  

t   ản    số 24  d  n tí   1.022 8m
2
   t     t u     n  t  n D     Đ   u  n    

tỉn  Bìn    uận. 

3. K  n     p n ận  êu  ầu      t   sản   un  tron  t    kỳ   n n ân     
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anh N u ễn Đìn   . 

4. Đìn    ỉ   t    p    t  m  ố  vớ   êu  ầu k án   áo        P  m     

M v  v     êu  ầu     Lê     H n  L và anh N u ễn Đìn    trả   o    P  m 

    M 08   ỉ v n  24k. 

5.        p í tố t n  k á :  

- C   Lê T   H n  L và anh N u ễn Đìn    mỗ  n ư   p ả     u 

10.222.000  n      p í tố t n . C   Lê     H n  L    n p    số t  n     p í tố 

t n .  

- Bu    n  N u ễn Đìn    p ả   o n       o     Lê     H n  L số t  n 

    p í tố t n     10.222.000  n  (Mư   tr  u     trăm     mươ      n  ìn 

  n ). 

Kể từ n        ơn  êu  ầu t     n  án     n ư    ư   t     n  án   o 

 ến k   t     n  án  on    ên p ả  t     n  án  òn p ả     u k oản t  n         

số t  n  òn p ả  t     n  án t  o mứ      su t qu    n  t   Đ  u 357  Đ  u 468 

    B   uật dân sự năm 2015  trừ trư n    p p áp  uật    qu    n  k á . 

6.    án p í:  

- C   Lê     H n  L p ả     u 45.965.000  n  (Bốn mươ   ăm tr  u   ín 

trăm sáu mươ   ăm n  ìn   n ) án p í dân sự sơ t  m  n ưn   ư   trừ số t  n 

t m ứn  án p í    14.235.000  n      L    n p t  o   ên     số 0007496 n    

18/10/2021     C       t     n  án dân sự  u  n  án  L n . C   L  òn p ả  

   u số t  n 31.730.000  n  (B  mươ  mốt tr  u  ả  trăm    mươ  n  ìn   n ) 

án p í dân sự sơ t  m. 

- Anh N u ễn Đìn    p ả     u 46.677.000  n  (Bốn mươ  sáu tr  u sáu 

trăm  ả  mươ   ả  n  ìn   n ) án p í dân sự sơ t  m  n ưn   ư   trừ số t  n 

t m ứn  án p í    6.937.500  n   n  V    n p t  o   ên     số 0007572 n    

15/11/2021 v  số t  n t m ứn  án p í    711.000  n   n  V    n p t  o   ên     

số 0007587 n    18/11/2021     C       t     n  án dân sự  u  n  án  L n . 

Anh V  òn p ả     u 39.028.500  n  (B  mươ    ín tr  u k  n  trăm     mươ  

tám n  ìn năm trăm   n ) án p í dân sự sơ t  m. 

- M ễn án p í dân sự sơ t  m v  án p í dân sự p    t  m cho bà P  m 

    M. 

- Anh N u ễn Đìn    p ả     u 300.000  n  (B  trăm n  ìn   n ) án 

p í dân sự p    t  m   ư   trừ số t  n 300.000  n  (B  trăm n  ìn   n ) t m 

ứn  án p í  n  V    n p t  o   ên     số 0016331 ngày 04/10/2023     C       

Thi hành án dân sự  u  n  án  L n . An  V    n p    án p í dân sự p    

t  m. 

 rư n    p  ản án  qu ết   n   ư   t     n  t  o qu    n  t   Đ  u 2 Luật t   
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  n  án dân sự t ì n ư    ư   t     n  án dân sự  n ư   p ả  t     n  án dân sự 

   qu  n t ỏ  t uận t     n  án  qu  n  êu  ầu t     n  án  tự n u  n t     n  

án  o       ưỡn    ế t     n  án t  o qu    n  t    á  Đ  u 6  7  7   7  v  9 

Luật t     n  án dân sự  t       u t     n  án  ư   t ự     n t  o qu    n  t   

Đ  u 30 Luật       n  án dân sự. 

Bản án p    t  m       u  ự  p áp  uật kể từ n    tu ên án (n    

16/5/2024). 

 
Nơi nhận:                    P         

-  K ND tỉn  Bìn    uận;      P    -   Ủ  Ọ  P  Ê   OÀ 
-  AND  u  n  án  L n ; 

- C   C    HAD   u  n  án  L n ; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu:    sơ v  án. 
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